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	TỜ TRÌNH 
Về Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi



Kính gửi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, Chính phủ xin trình Uỷ ban Thường vụ Quốc  hội dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Trong xu thế phát triển của thị trường tài chính nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng, việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo một hệ thống pháp luật đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho các định chế tài chính hoạt động hiệu quả là một yêu cầu khách quan. Cơ sở pháp lý đầu tiên cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam và sự ra đời tổ chức bảo hiểm tiền gửi được quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997: “Tổ chức tín dụng có trách nhiệm tham gia tổ chức bảo toàn hoặc bảo hiểm tiền gửi; mức bảo toàn hoặc bảo hiểm do Chính phủ quy định”.
Để triển khai qui định này, ngày 01/9/1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi (Nghị định 89/1999/NĐ-CP) và sáu năm sau được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005. Ngày 9/11/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Quyết định 218/1999/QĐ-TTg) và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg ngày 28/6/2000 (Điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam). Trong quá trình triển khai hoạt động, nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về bảo hiểm tiền gửi. 

Như vậy, sau 12 năm hoạt động, khung pháp lý cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi đã hình thành với những ưu điểm và hạn chế sau:
1. Những ưu điểm và thành tựu đã đạt được

Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi đã qui định tương đối đầy đủ các nội dung cơ bản cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam. Các qui định này có nhiều điểm tiến bộ, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế, cụ thể:

a) Quy định về mục tiêu của bảo hiểm tiền gửi

Pháp luật hiện hành đã có những quy định rõ ràng về mục tiêu của bảo hiểm tiền gửi: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng và bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng
. Đây là những mục tiêu khái quát, tiến bộ và phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam và thông lệ quốc tế. 
b) Quy định về bảo hiểm tiền gửi bắt buộc

Pháp luật Việt Nam về bảo hiểm tiền gửi đã có những quy định tiến bộ về việc tham gia bảo hiểm tiền gửi là bắt buộc
, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền huỷ bỏ tư cách thành viên của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
. Việc xác định cơ chế bảo hiểm tiền gửi bắt buộc ngay từ khi thiết lập hệ thống bảo hiểm tiền gửi là một thuận lợi cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.
c) Quy định về việc áp dụng cơ chế bảo hiểm tiền gửi có hạn mức

Việt Nam đã áp dụng cơ chế bảo hiểm tiền gửi có hạn mức ngay từ khi thiết lập hệ thống bảo hiểm tiền gửi. Ban đầu, hạn mức trả tiền bảo hiểm được giới hạn ở mức 30 triệu VNĐ, sau đó được tăng lên 50 triệu VNĐ
. Việc áp dụng cơ chế bảo hiểm tiền gửi có hạn mức đã giúp giảm thiểu rủi ro đạo đức và phù hợp với thông lệ quốc tế.
d) Quy định về trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền

Pháp luật bảo hiểm tiền gửi  qui định việc trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền phải được thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Toà án mở thủ tục phá sản hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn
. Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được quyền tiếp cận thông tin về người gửi tiền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc của tòa án do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cung cấp, bao gồm danh sách và số tiền gửi của người gửi tiền
; được xác minh và kiểm tra sổ sách trong thời hạn 5 ngày
 và có thông báo về việc trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Người gửi tiền được tiếp nhận thông tin về việc trả tiền bảo hiểm: thời gian, địa điểm và phương thức tiến hành trả tiền bảo hiểm
.

e) Quy định về thu hồi tiền bảo hiểm sau chi trả

Pháp luật Việt Nam hiện hành  quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi trở thành chủ nợ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi với số tiền bảo hiểm đã chi trả; được phân chia giá trị tài sản theo thứ tự thanh toán như đối với người gửi tiền trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị buộc giải thể do không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn hoặc bị phá sản theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản; được quyền tham gia vào quá trình quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật
. Số tiền thu hồi được từ việc thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị buộc giải thể do không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn hoặc bị phá sản sẽ được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi
.

2. Những tồn tại và hạn chế

Bên cạnh những kết quả nêu trên, pháp luật hiện hành về bảo hiểm tiền gửi còn tồn tại những hạn chế, bất cập, còn nhiều điểm mâu thuẫn, chưa phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành về ngân hàng, đặc biệt là với những qui định tại các văn bản pháp luật được ban hành trong thời gian gần đây, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bảo hiểm tiền gửi, cụ thể:

a) Về quản lý nhà nước đối với bảo hiểm tiền gửi

Theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010, Ngân hàng Nhà nước được xác định là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi
.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện hành về bảo hiểm tiền gửi chưa xác định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, cũng như thực hiện thanh tra, giám sát và kiểm tra hoạt động bảo hiểm tiền gửi, mà mới chỉ dừng lại ở quy định chung chung là hoạt động bảo hiểm tiền gửi chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác trong các lĩnh vực thuộc chức năng, thẩm quyền mà pháp luật đã quy định
. 

b) Chức năng thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng của tổ chức bảo hiểm tiền gửi
Theo quy định pháp luật hiện hành về bảo hiểm tiền gửi, ngoài chức năng thu phí bảo hiểm tiền gửi
, chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền
, tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị phá sản
, tổ chức bảo hiểm tiền gửi còn có chức năng theo dõi, giám sát và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và các quy định về an toàn trong hoạt động của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
.
Tuy nhiên, việc trao chức năng thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong giai đoạn hiện nay là không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam, gây chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật Việt Nam mà cụ thể là Luật Ngân hàng Nhà nước 1997 sửa đổi năm 2004 trước đây và Luật Ngân hàng Nhà nước hiện hành. Bởi lẽ, theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng được trao cho Ngân hàng Nhà nước. Việc có hai cơ quan cùng thực hiện chức năng thanh tra sẽ gây tốn kém chi phí xã hội, tạo gánh nặng cho các tổ chức tín dụng khi phải chịu sự thanh tra của hai cơ quan khác nhau, gây khó khăn cho tổ chức tín dụng trong trường hợp các kết luận thanh tra không thống nhất.

Ngoài ra, năng lực và kinh nghiệm thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam còn yếu. Điều này đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn hơn 10 năm hoạt động. Tính đến hết tháng 12/2010, hoạt động thanh tra, giám sát của tổ chức bảo hiểm tiền gửi mới chỉ dừng lại ở 2.722 cuộc kiểm tra. Hơn nữa, hoạt động thanh tra, giám sát của tổ chức bảo hiểm tiền gửi chỉ chủ yếu tập trung vào kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân với 2.439 cuộc - chiếm 89,6% tổng số cuộc kiểm tra, trong khi đó số cuộc kiểm tra ngân hàng thương mại trong nước chỉ là 167 cuộc - chiếm 6,1%, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 86 cuộc - chiếm 3,2%, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 04 cuộc - chiếm 0,1% và công ty tài chính là 27 cuộc - chiếm 1%. Thậm chí các cuộc kiểm tra này của tổ chức bảo hiểm tiền gửi vẫn chỉ dừng lại ở việc kiểm tra việc tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi, việc niêm yết chứng nhận bảo hiểm tiền gửi, quản lý, hạch toán tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm, chấp hành quy định thông tin báo cáo đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi.
c) Hình thức tổ chức của tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Theo quy định hiện hành về bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính nhà nước
. Quy định này chưa khẳng định được cụ thể hình thức pháp lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Tổ chức tài chính nhà nước không phải là hình thức pháp lý của một tổ chức mà chỉ là một cách phân loại tổ chức dựa trên tiêu chí về lĩnh vực hoạt động. 

d) Hoạt động đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi
Pháp luật hiện hành quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng nhà nước; gửi tiền tại Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng nhà nước nhằm bảo đảm an toàn vốn, bảo tồn vốn, bù đắp chi phí
.

Tuy nhiên, quy định này vẫn còn có điểm chưa hợp lý, bởi lẽ việc cho phép tổ chức bảo hiểm tiền gửi mua trái phiếu, tín phiếu của tổ chức tín dụng nhà nước hoặc gửi tiền tại tổ chức tín dụng nhà nước sẽ dẫn đến việc tổ chức bảo hiểm trở thành người gửi tiền không được bảo hiểm đối với những khoản tiền gửi của mình tại tổ chức tín dụng nhà nước. Điều này có thể gây nên những tác động rất xấu đến hiệu quả của hệ thống bảo hiểm tiền gửi, cụ thể là trong trường hợp tổ chức tín dụng nhà nước đổ vỡ, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có khả năng không thu hồi được khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng nhà nước đó, dẫn đến việc quỹ bảo hiểm tiền gửi bị hao tổn và liên quan đến các rủi ro đạo đức, tổ chức bảo hiểm tiền gửi sẽ có những động thái trì hoãn hoặc gây khó khăn trong khi thực hiện các chức năng của mình về bảo hiểm tiền gửi như giám sát từ xa, thu phí bảo hiểm tiền gửi, chi trả tiền bảo hiểm…
đ) Chủ thể được bảo hiểm tiền gửi

Theo quy định của pháp luật, chủ thể bảo hiểm tiền gửi bao gồm cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh
. Việc mở rộng chủ thể được bảo hiểm tiền gửi đối với hộ gia đình, tổ hợp tác, công ty hợp danh đã nảy sinh một số bất cập và không thống nhất với các quy định khác của hệ thống pháp luật ngân hàng. 

Nghị định 109/2005/NĐ-CP mở rộng chủ thể được bảo hiểm tiền gửi đối với một số loại hình doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh tức là đối với các chủ thể không có tư cách pháp nhân. Quy định trên là một sự phân biệt đối xử đối với các loại hình doanh nghiệp khác như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần trong bối cảnh Luật doanh nghiệp năm 2005 đã khẳng định công ty hợp danh lại là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân
. 

Việc mở rộng các chủ thể được bảo hiểm tiền gửi tại Nghị định 109/2005/NĐ-CP không thống nhất với hệ thống pháp luật ngân hàng về hoạt động nhận tiền gửi như Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng
, Quy chế về tiền gửi tiết kiệm
. Chủ thể mở tài khoản tiền gửi, gửi tiền tiết kiệm hoặc là đứng tên cá nhân hoặc đứng tên đồng chủ sở hữu hoặc đứng tên tổ chức (đối với việc mở tài khoản). Không có chủ thể mở tài khoản tiền gửi hoặc gửi tiền tiết kiệm với tư cách hộ gia đình, tổ hợp tác. Do đó, việc đặt ra vấn đề bảo hiểm tiền gửi với hộ gia đình, tổ hợp tác là không thực tế.
e) Phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức trả tiền bảo hiểm

Pháp luật hiện hành về bảo hiểm tiền gửi quy định theo hướng xác định một mức cụ thể về phí, hạn mức trả tiền bảo hiểm và trao quyền điều chỉnh mức này cho Thủ tướng Chính phủ. Quy định này chưa phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành và chưa đảm bảo tính linh hoạt, cụ thể như sau:

Quy định này gây ra sự mâu thuẫn về thẩm quyền giữa Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Bởi lẽ, một quy định cụ thể trong nghị định sẽ có thể bị sửa đổi bởi một văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Điều này không phù hợp với quy định taị khoản 1 điều 9 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 theo đó, văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó. 

Trong điều kiện kinh tế - xã hội và mức thu nhập của người dân thay đổi nhanh chóng, kéo theo sự bất ổn định của chỉ số phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức trả tiền bảo hiểm thì việc quy định một khung cứng cho phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức trả tiền bảo hiểm trong văn bản luật sẽ bó chặt tính linh hoạt của các chỉ số này dẫn đến tình trạng quy định trong luật không theo kịp xu hướng phát triển của nền kinh tế và trở nên lỗi thời, trong khi việc sửa đổi một văn bản luật không những cần nhiều thời gian, tuân thủ nhiều quy trình chặt chẽ mà còn gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.
3. Sự cần thiết ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi

Luật Bảo hiểm tiền gửi được xây dựng sẽ hoàn thiện hơn nữa các quy định về nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi; nâng cao giá trị pháp lý của các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và bảo đảm cho các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh bằng văn bản luật. Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm tiền gửi sẽ xác định rõ vị trí của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nhằm tránh chồng chéo nhiệm vụ với các cơ quan khác; xác định rõ cơ quan quản lý nhà nước và nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi để hoạt động bảo hiểm tiền gửi đạt hiệu quả cao hơn.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, nhiều Luật có liên quan đến hoạt động tiền tệ, ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, ví dụ như Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Đầu tư 2005, Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010…. Việc xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi là một yêu cầu khách quan nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Như vậy, việc ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi là cần thiết để khắc phục những bất cập của quy định pháp luật bảo hiểm tiền gửi hiện hành và nâng cao giá trị pháp lý của pháp luật bảo hiểm tiền gửi, giúp cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi hoạt động hiệu quả hơn, nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GƯT
1. Luật Bảo hiểm tiền gửi phải thể chế hóa được quan điểm chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện được tính đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị của Việt nam đã được qui định trong Hiến pháp năm 1992.
2. Luật Bảo hiểm tiền gửi phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở nước ta, đặc biệt là các điều kiện về sự phát triển của thị trường tiền tệ, thị trường vốn, sự phát triển của hệ thống ngân hàng, mức độ hiểu biết, thói quen tiết kiệm của người dân.

3. Luật Bảo hiểm tiền gửi phải kế thừa những nội dung phù hợp đã được trải nghiệm qua 10 năm thực hiện pháp luật bảo hiểm tiền gửi, bảo đảm tính kế thừa trong quản lý, đồng thời khắc phục được những thiếu sót, bất cập của pháp luật hiện hành về bảo hiểm tiền gửi.

4. Luật Bảo hiểm tiền gửi được xây dựng trên cơ sở tham khảo, học tập kinh nghiệm xây dựng pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của các nước, cũng như tham khảo các hướng dẫn phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả của các tổ chức quốc tế, bảo đảm Luật Bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam có sự tương thích nhất định với các chuẩn mực chung của quốc tế.

5. Việc xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của hệ thống pháp luật ngân hàng, tạo điều kiện tăng cường sự phối hợp, hoạt động hiệu quả của các cấu phần trong mạng lưới an toàn tài chính quốc gia.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Thực hiện Nghị quyết số 48/2010/QH12 của Quốc hội và Quyết định số 1586/QĐ- TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước đã củng cố thành lập lại Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan như Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam…

Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã tiến hành nghiên cứu, tổng kết 10 năm thi hành pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; xây dựng dự thảo Luật; tiến hành đánh giá tác động của dự thảo Luật với các đối tượng áp dụng; tiến hành so sánh các quy định tại dự thảo Luật và các quy định của pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi hiện hành; nghiên cứu các tài liệu tham khảo, đặc biệt là các khuyến nghị và hướng dẫn của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) và Luật Bảo hiểm tiền gửi của một số nước như Luật Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan. 
Ngân hàng Nhà nước cũng đã tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm với các chuyên gia tư vấn nước ngoài, các cơ quan, tổ chức liên quan, lấy ý kiến các Bộ, ngành, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng là những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án Luật và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trên trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi tại Báo cáo thẩm định số 148/BC-HĐTĐ ngày 06/9/2011. Ngân hàng Nhà nước đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi đã được Chính phủ thống nhất trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
IV. KẾT CẤU CỦA DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi gồm 7 Chương và 47 Điều với những nội dung cụ thể như sau:

1. Chương I: Những quy định chung

Chương này bao gồm 10 điều, từ Điều 1 đến Điều 10, quy định những nội dung cơ bản về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Mục tiêu của Luật Bảo hiểm tiền gửi; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc bảo hiểm tiền gửi; Tham gia bảo hiểm tiền gửi; Chính sách của nhà nước về bảo hiểm tiền gửi; Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi; Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước; và các hành vi bị cấm.

2. Chương II: Quyền, trách nhiệm của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Chương này gồm 3 điều, từ Điều 11 đến Điều 13, quy định những nội dung cơ bản về: Quyền và trách nhiệm của người được bảo hiểm tiền gửi; Quyền và trách nhiệm của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; Quyền và trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

3. Chương III: Hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Chương này gồm 4 Mục, 15 điều, từ Điều 14 đến Điều 28, quy định về 4 nội dung cơ bản của hoạt động bảo hiểm tiền gửi, cụ thể là cấp, thu hồi và cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, các loại tiền gửi được bảo hiểm, phí bảo hiểm tiền gửi, và các quy định về trả tiền bảo hiểm.

- Mục 1: Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm có 4 điều, từ Điều 14 đến Điều 17, quy định các nội dung cơ bản về: Cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; Niêm yết Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; Thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; Cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

· Mục 2: Tiền gửi được bảo hiểm gồm có 2 điều, Điều 18 và Điều 19, quy định về: Tiền gửi được bảo hiểm và các loại tiền gửi không được bảo hiểm.

- Mục 3: Phí bảo hiểm tiền gửi gồm 2 điều, Điều 20 và Điều 21, quy định về cách tính phí bảo hiểm tiền gửi, thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi, biện pháp xử lý trong trường hợp nộp thiếu, nộp chậm phí bảo hiểm tiền gửi. 
·  Mục 4: Trả tiền bảo hiểm gồm 7 điều, từ Điều 22 đến Điều 28, quy định về Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; Thời hạn trả tiền bảo hiểm; Hạn mức trả tiền bảo hiểm; Số tiền bảo hiểm được trả; Thủ tục trả tiền bảo hiểm; Số tiền gửi không được trả bảo hiểm; Thu hồi số tiền bảo hiểm đã trả.

4. Chương IV: Tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Chương này gồm 8 điều, từ Điều 29 đến Điều 36, quy định các nội dung cơ bản về: Tổ chức bảo hiểm tiền gửi; Cơ cấu tổ chức, hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; Nguồn vốn hoạt động; Hoạt động đầu tư; Chế độ tài chính; Hạch toán kế toán; Kiểm toán; Năm tài chính.

5. Chương V: Hoạt động thông tin, báo cáo

Chương này gồm 2 điều, Điều 37 và Điều 38, quy định cụ thể về Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; Cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước.

6. Chương VI: Thanh tra, khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi

Chương này gồm 6 điều, từ Điều 39 đến Điều 44, quy định các nội dung cơ bản về Thanh tra bảo hiểm tiền gửi; Đối tượng thanh tra bảo hiểm tiền gửi; Nội dung thanh tra bảo hiểm tiền gửi; Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; Quy trình, thủ tục thanh tra; và Khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi.

7. Chương VII: Điều khoản thi hành

Chương này gồm 3 điều, từ điều 45 đến 47, quy định cụ thể về: Điều khoản chuyển tiếp; Hiệu lực thi hành và thẩm quyền hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.
V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
1. Quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi
Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi đã đạt một bước tiến trong việc xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi đó chính là Ngân hàng Nhà nước (Khoản 2 Điều 8). Đồng thời, Dự thảo Luật xác định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước (Điều 9).
Hơn nữa, nhằm khắc phục thiếu sót của hệ thống pháp luật về bảo hiểm tiền gửi trong việc xác định trách nhiệm thực hiện thanh tra về bảo hiểm tiền gửi và trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi đã được trao cho Ngân hàng Nhà nước, Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi bổ sung Chương VI: Thanh tra, khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi, theo đó  khẳng định “Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng thanh tra về bảo hiểm tiền gửi” (Điều 39).
2. Mô hình của hệ thống bảo hiểm tiền gửi

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi được xây dựng theo Mô hình bảo hiểm tiền gửi chi trả với quyền hạn mở rộng, theo đó, Dự thảo Luật tiếp tục trao cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi chức năng giám sát từ xa trên cơ sở các thông tin nhận được từ Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm phát hiện và báo cáo Ngân hàng Nhà nước xử lý kịp thời những rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng, những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng; tổ chức bảo hiểm tiền gửi được tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt hay thực hiện việc quản lý, thanh lý tài sản đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo qui định của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước.
3. Chủ thể được bảo hiểm tiền gửi
Để khắc phục những hạn chế của quy định pháp luật về chủ thể được bảo hiểm tiền gửi, Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định không bảo hiểm cho tiền gửi của hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Hơn nữa, việc bảo hiểm tiền gửi cho cả tổ chức không phù hợp với mục tiêu bảo vệ những người gửi tiền nhỏ lẻ, thiếu thông tin. Mặt khác, tiền gửi của các tổ chức mang tính luân chuyển cao, chủ yếu nhằm mục đích thanh toán chứ không nhằm mục đích gửi tiền tiết kiệm. Vì vậy, việc quy định bảo hiểm cho tiền gửi của tổ chức là không phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Do đó, dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định chủ thể được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân (Điều 18).
4. Hình thức pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập, thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm tiền gửi, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và được miễn nộp các loại thuế. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước. Điều này phù hợp với chức năng của Ngân hàng Nhà nước trong việc bảo đảm khả năng chi trả của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
5. Chế độ thông tin, báo cáo về bảo hiểm tiền gửi

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải có được những thông tin cần thiết về các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Vì vậy, dự thảo Luật đã bổ sung Chương V về Hoạt động thông tin báo cáo, theo đó quy định cụ thể về các thông tin tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ báo cáo Ngân hàng Nhà nước và các thông tin mà Ngân hàng Nhà nước chia sẻ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

6. Hoạt động đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi
Nhằm tránh rủi ro hao tổn quỹ bảo hiểm tiền gửi, gây tác động xấu đến hiệu quả của hệ thống bảo hiểm tiền gửi, Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi chỉ cho phép “Tổ chức bảo hiểm tiền gửi đ​ược sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định về chế độ tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.” (Điều 32) mà không cho phép tổ chức bảo hiểm tiền gửi được mở tài khoản và gửi tiền tại tổ chức tín dụng nhà nước như quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm tiền gửi.
7. Phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức trả tiền bảo hiểm

Nhằm đảm bảo tính linh hoạt khi áp dụng phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức trả tiền bảo hiểm trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh, Dự thảo Luật không quy định một mức phí hay một khung phí cứng mà trao thẩm quyền quy định phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức trả tiền bảo hiểm cho một cơ quan hành pháp. Bên cạnh đó, việc xác định, điều chỉnh các chỉ số này đòi hỏi sự nghiên cứu và phân tích sâu sắc về nghiệp vụ. Vì vậy, nhằm giảm tải trách nhiệm ban hành các quy định mang nặng tính nghiệp vụ của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Luật được thiết kế theo hướng trao quyền xác định, điều chỉnh phí bảo hiểm tiền gửi cho Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi và trao quyền xác định, điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm cho Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể: “Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể về mức phí bảo hiểm tiền gửi.” (Khoản 4 Điều 20) và “Thủ tướng Chính phủ quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm trong từng thời kỳ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước.” (Khoản 2 Điều 24).

8. Thời điểm tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền

Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền nhận tiền gửi của cá nhân, vì vậy hai loại hình này phải tham gia bảo hiểm tiền gửi bắt buộc. 
Việc xác định thời điểm trả tiền bảo hiểm phù hợp thể hiện cam kết của Nhà nước đối với người dân trong việc đảm bảo chi trả ngay lập tức khoản tiền bảo hiểm trong hạn mức bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đổ vỡ nhằm củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, hạn chế hiện tượng rút tiền hàng loạt tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, qua đó giảm thiểu tình trạng mất khả năng thanh toán của ngân hàng, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Như vậy, để đảm bảo đạt được mục tiêu của Luật Bảo hiểm tiền gửi và phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010, thời điểm tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm được quy định cụ thể tại điều 22 Dự thảo luật: “Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.” 
Chính phủ kính trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.
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